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BÁO CÁO 
Số liệu phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Thực hiện Công văn số 1813/SYT-NVY ngày 15/4/2026 của Sở Y tế tỉnh 

Quảng Ngãi về việc báo cáo số liệu phục vụ công tác xây dựng VBQPPL; 

 Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum báo cáo 

số liệu phục vụ công tác xây dựng VBQPPL cụ thể như sau:  

1. Tình hình chung 

- Tên cơ sở KBCB: Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần 

Kon Tum. 

- Địa chỉ: 138 Bắc Kạn, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Tổng nhân lực: 64, trong đó: Tổng số lượng nhân lực bác sĩ: 10 người; 

bác sĩ chuyên khoa tâm thần: 06 người; số đã được bổ nhiệm giám định viên 

pháp y tâm thần: 0 người. 

- Số lượng giường bệnh được phân bổ hàng năm: 50 giường bệnh (không 

phân bổ riêng giường bệnh BBCB) 

- Cơ sở KBCB đã bố trí khu vực KBCB riêng cho đối tượng phạm nhân, 

người bị tạm giữ, tạm giam chưa: 0 

2. Số liệu chi tiết 

TT Chỉ tiêu thống kê 

Tồn 

các 

năm 

chuyển 

sang 

Năm 

2025 
Ghi chú 

I CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN    

1 
Số được tiếp nhận vào chấp hành 

biện pháp tư pháp BBCB 
0 0  

 Nam    

 Nữ    



2 

2 

Số người chấp hành biện pháp tư 

pháp BBCB bỏ trốn trong thời gian 

điều trị tại cơ sở KBCB 

0 0  

3 Số trường hợp phải đề nghị cơ quan 

có liên quan trưng cầu giám định 

sau BBCB từ 2 lần trở lên 

0 0  

4 Số trường hợp phải đề nghị cơ 

quan có liên quan tiếp nhận đối 

tượng đã có quyết định đình chỉ sau 

BBCB từ 2 lần trở lên 

0 0  

5 
Số lượt người bệnh phải chuyển 

khám chuyên khoa khác 
0 0  

6 
Số lượt người bệnh phải chuyển 

điều trị nội trú chuyên khoa khác 
0 0  

II 
CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG 

TIỆN, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 
   

1 
Quy mô điều trị BBCB được phê 

duyệt 
   

- 
Số lượng Khoa/khu điều trị BBCB 

đã được đầu tư xây dựng  01 

Chưa bố trí khu 

điều trị riêng 

cho đối tượng 

BBCB; hiện 

đang sử dụng 

chung khu 

khám, chữa 

bệnh tâm thần 

- Số lượng Khoa/khu điều trị BBCB 

chưa được đầu tư xây dựng 
   

- 
Số lượng buồng điều trị người 

BBCB thông thường  05 

Buồng điều trị 

cho bệnh nhân 

tâm thần 

- Số lượng buồng điều trị đối với các 

trường hợp đặc biệt (quá khích, hay 

chống đối, có hành vi tự làm hại...) 

 02 Buồng cách ly 

- Khác (Ghi rõ)    

2 Phương tiện giám sát    

- Số camera đang hoạt động 02 02 

Sử dụng cho 

khoa Khám 

bệnh-HSCC và 

khoa Điều trị 

- Số camera hỏng, không hoạt động.    
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- Phương tiện khác    

3. Công cụ hỗ trợ (Ghi rõ nếu có) 0 0  

3. Thuận lợi, khó khăn khi triển khai tiếp nhận, quản lý và điều trị 

người chấp hành biện pháp tư pháp BBCB 

3.1. Thuận lợi 

- Có khu vực cách ly thuận lợi cho công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị 

khi có phát sinh đối tượng BBCB; có trang bị 02 bộ camera giám sát khu vực 

khám bệnh chữa bệnh, góp phần tăng cường công tác quản lý, theo dõi và đảm 

bảo an ninh, an toàn. 

- Nhân viên y tế có kinh nghiệm trong chăm sóc, điều trị người bệnh tâm 

thần, là cơ sở quan trọng để tiếp cận và triển khai nhiệm vụ điều trị đối tượng 

BBCB. 

3.2. Khó khăn 

- Cơ sở vật chất chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định: Khu khám bệnh chữa 

bệnh hiện sử dụng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về an ninh, an toàn, cách ly 

và kiểm soát đối tượng. 

- Thiếu công cụ hỗ trợ chuyên dụng, gây khó khăn trong xử lý các tình 

huống người bệnh kích động, chống đối hoặc có hành vi nguy hiểm./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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